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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 

ACK ACKnowledgment Xác nhận đáp ứng 

ANSI 
American National Standards 

Institute 
Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ 

ADPCM  
Adaptive Differential Pulse 

Code Modulation  
điều xung mă (PCM) vi sai thích ứng  

API 
Application Programming 

Interface 
Giao diện lập trình ứng dụng 

ARJ Admission ReJect Từ chối yêu cầu đăng nhập 

ARQ Admission ReQuest Yêu cầu đăng nhập 

ATM Asynchronous Transfer Mode 
Phương thức truyền tải không đồng 

bộ 

BRQ Bandwith ReQuest Yêu cầu băng tần 

CCS Common Channel Signaling Báo hiệu kênh chung 

CELP 
Code Excited Linear 

Prediction 

Dự báo tuyến tính được thực hiện 

bằng mã  

CODEC Code and DECodec Mã hoá và giải mã 

CQ Custom Queuing Xếp hàng tuỳ biến 

CRC Cyclic Redundancy Check Kiểm tra độ dư thừa có chu kỳ 

DCF Disengage ConFirm Xác nhận huỷ bỏ liên kết 

DPCM 
Differential Pulse-Code 

Modulation 
điều xung mă vi sai  

DNS Domain Name Server Máy chủ dịch vụ tên miền 
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DTX Discontinuous Transmission Kỹ thuật truyền gián đoạn 

ETSI 
European telecommunications 

Standards Institute 
Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu 

FEC Forward Error Correction Hiệu chỉnh lỗi trước 

FIFO 

Queuing 
First In First Out Queuing Xếp hàng vào trước ra trước 

FIN FINal Bít đánh dấu segment cuối cùng 

FTP File Transfer Protocol Giao thức truyền file 

GQOS Guaranteed Quality of Service Bảo đảm chất lượng dịch vụ 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol Giao thức truyền tải siêu văn bản 

ICMP 
Internet Control Message 

Protocol 
Giao thức bản tin điều khiển Internet 

IP Internet Protocol Giao thức Internet 

IRQ Information ReQuest Yêu cầu thông tin 

ISDN 
integrated Service Digital 

Network 
Mạng số đa dịch vụ 

ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ Internet 

Kbps Kilobit per second Kilô bít trên giây 

LAN Local Area Network Mạng nội hạt 

LPC Line Predict Coder Bộ mã hoá dự báo tuyến tính 

LRQ Location ReQuest Yêu cầu định vị 

Mbps Megabit per second Mêga bít trên 1 giây 

MOS Mean Opinion Score Điểm đánh giá trung bình 

MPE MultiPulse Excite Bộ kích thích đa xung 

MTU Maximum Transfer Unit 
Kích thước tối đa của một đơn vị 

truyền tải 

NGN Next Generation Network Mạng thế hệ sau 

OSI Open System Interconnection Mô hình kết nối các hệ thống mở 
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OSPF Open Shortest Path First Mở đường ngắn nhất đầu tiên 

PC Personal Computer Máy tính cá nhân 

PCM Pulse Code Modulation Điều chế xung mã 

PPP Point to Point Protocol Giao thức điểm tới điểm 

PQ Priority Queuing Xếp hàng theo mức ưu tiên 

PSH PuSH Bít PUSH 

QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ 

RTCP Real Time Control Protocol Giao thức điều khiển thời gian thực 

RTP Real Time Protocol Giao thức thời gian thực 

RTSP Real Time Stream Protocol Giao thức luồng thời gian thực RTSP 

RED Random Early Detection phát hiện sớm ngẫu nhiên 

SDP Session Description Protocol Giao thức miêu tả phiên 

SIP Session Initiation Protocol Giao thức khởi đầu phiên 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol Giao thức truyền tải mail 

STM Synchronous Tranfer Mode Chế độ truyền tải đồng bộ 

SYN SYNchronuos bit Bít đồng bộ 

TCP Transmission Control Protocol Giao thức điều khiển truyền tải 

TELNET TELNET Giao thức truy nhập từ xa 

VoIP Voice over Internet Protocol Thoại truyền qua giao thức Internet 

WFQ Weighted Fair Queuing Xếp hàng theo công bằng trọng số 
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